
Tên 

CC
Điểm Số QĐ Ngày

Học 

hàm, 

học vị

Họ và 

tên

Đơn vị công 

tác

1 CH1601021 Vương Đình Bắc Nam 15/01/1987 TPHCM Kinh

121/QĐ-

ĐHCNTT-

ĐTSĐH, 

ngày 

28/11/2016

8.48.02.01 7.41 62 TC

ĐGNL - 

ĐHKHTN 125
31/QĐ-

ĐHCNTT 
14/01/2020

Thuật toán hiệu 

quả cho việc khai 

thác mẫu phổ biến 

trên cơ sở dữ liệu 

định lượng tăng 

trưởng.

15TC 26-01-2021 8.20 TS

Nguyễn 

Duy 

Hàm

Trường ĐH 

An Ninh.

Ngành 

KHMT

2 CH1602004 Hồ Diệu Khuôn Nữ 22/10/1986 Cà Mau Kinh

74/QĐ-

ĐHCNTT-

ĐTSĐH, 

ngày 

04/07/2016

8.48.02.01 7.22 60 TC

ĐGNL - 

ĐHKHTN 94.5
32/QĐ-

ĐHCNTT 
14/01/2020

Thuương mại điện 

tử qua tư vấn trực 

tuyến.

10 TC 11-12-2020 6.10 TS

Đàm 

Quang 

Hồng 

Hải

Trường ĐH 

CNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

CNTT

3 CH1602008 Lê Thanh Phương Nam 12/7/1983 Bến Tre Kinh

74/QĐ-

ĐHCNTT-

ĐTSĐH, 

ngày 

04/07/2016

8.48.02.01 6.71 62 TC

ĐGNL - 

ĐHKHTN 88
214/QĐ-

ĐHCNTT 
17/04/2019

Phát triển ứng dụng 

đo độ ô nhiễm 

không khí thông 

minh sử dụng giải 

phap tái cấu hình.

10 TC 11-12-2020 8.10 PGS.TS

Lê 

Trung 

Quân

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

CNTT

4 CH1602010 Nguyễn Ngọc Sáng Nam 10/10/1992 Đồng Nai Kinh

74/QĐ-

ĐHCNTT-

ĐTSĐH, 

ngày 

04/07/2016

8.48.02.01 7.05 60 TC

ĐGNL - 

ĐHKHTN 129
528/QĐ-

ĐHCNTT 
31/08/2018

Xây dựng hệ thống 

phát hiện bất 

thường dựa trên 

máy học và tự động 

hóa xử lý.

10TC 25-02-2021 7.00 TS

Nguyễn 

Anh 

Tuấn

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

CNTT

Cán bộ hướng dẫn

Ghi chú

KHÓA 2016

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ

Quyết định giao đề tài 

luận văn
Tên đề tài

 Luận văn

Số tín 

chỉ
Ngày bảo vệ

Điểm 

bảo vệ
Nơi sinh

Dân 

tộc

Quyết định 

trúng tuyển
Mã ngành

Điểm 

TB 

môn 

học

Tổng 

số tín 

chỉ tích 

lũy

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2021

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh 



Tên 

CC
Điểm Số QĐ Ngày

Học 

hàm, 

học vị

Họ và 

tên

Đơn vị công 

tác

Cán bộ hướng dẫn

Ghi chú

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ

Quyết định giao đề tài 

luận văn
Tên đề tài

 Luận văn

Số tín 

chỉ
Ngày bảo vệ

Điểm 

bảo vệ
Nơi sinh

Dân 

tộc

Quyết định 

trúng tuyển
Mã ngành

Điểm 

TB 

môn 

học

Tổng 

số tín 

chỉ tích 

lũy

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh 

5 CH1602012
Nguyễn 

Trọng
Trí Nam 1982

Bình 

Dương
Kinh

74/QĐ-

ĐHCNTT-

ĐTSĐH, 

ngày 

04/07/2016

8.48.02.01 7.50 62 TC

ĐGNL - 

ĐHKHTN 94
170/QĐ-

ĐHCNTT 
28/04/2020

Nghiên cứu tích 

hợp mạng chập sâu 

ứng dụng nhận 

dạng khuôn mặt 

người trong nhà 

thông minh.

10 TC 25-02-2021 7.50 TS

Nguyễn 

Minh 

Sơn

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

CNTT

6 CH1602017
Nguyễn 

Thanh Nhật
An Nam 05/02/1978 TPHCM Kinh

123/QĐ-

ĐHCNTT-

ĐTSĐH, 

ngày 

28/11/2016

8.48.02.01 7.57 62 TC

ĐGNL - 

ĐHKHTN 112
32/QĐ-

ĐHCNTT 
14/01/2020

Một hướng tiếp cận 

tính riêng tư trong 

nhà thông minh sử 

dụng công nghệ 

blockchain công 

suất lớn

10 TC 11-12-2020 8.70 TS

Nguyễn 

Minh 

Sơn

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

CNTT

7 CH1602023 Vũ Ngọc Khoa Nam 15/07/1989 TPHCM Kinh

123/QĐ-

ĐHCNTT-

ĐTSĐH, 

ngày 

28/11/2016

8.48.02.01 7.36 60 TC IELTS 5
701/QĐ-

ĐHCNTT 
26/01/2020

Giải pháp nhận 

diện hoạt động con 

người thông qua 

CSI wifi và máy 

học.

10TC 25-02-2021 8.40 PGS.TS

Lê 

Trung 

Quân

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

CNTT

8 CH1602033 Phạm Ngọc Vinh Nam 05/10/1990 Ninh Bình Kinh

123/QĐ-

ĐHCNTT-

ĐTSĐH, 

ngày 

28/11/2016

8.48.02.01 7.06 60 TC

ĐGNL - 

ĐHKHTN 125
528/QĐ-

ĐHCNTT 
31/08/2018

Nghiên cứu thiết kế 

hệ thống điều khiển 

nhiệt độ tự động 

theo ngữ cảnh thời 

tiết ứng dụng trong 

nhà thông minh.

10TC 25-02-2021 8.00 TS

Nguyễn 

Minh 

Sơn

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

CNTT

9 CH1701007 Bùi Mạnh Toàn Nam 08/02/1994
Bình 

Thuận
Kinh

628/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

04/09/2017

8.48.02.01 7.80 61 TC

ĐGNL - 

ĐHKHTN 111

562/QĐ-

ĐHCNTT
14-09-2018

Ứng dụng thuật 

giải tối ưu bầy đàn 

đa mục tiêu trong 

rút trích đề thi trắc 

nghiệm khách 

quan.

25TC 26-01-2021 8.20 PGS.TS

Võ 

Đình 

Bảy

Trường ĐH 

Công nghệ -

HCM

Ngành 

KHMT 

KHÓA 2017



Tên 

CC
Điểm Số QĐ Ngày

Học 

hàm, 

học vị

Họ và 

tên

Đơn vị công 

tác

Cán bộ hướng dẫn

Ghi chú

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ

Quyết định giao đề tài 

luận văn
Tên đề tài

 Luận văn

Số tín 

chỉ
Ngày bảo vệ

Điểm 

bảo vệ
Nơi sinh

Dân 

tộc

Quyết định 

trúng tuyển
Mã ngành

Điểm 

TB 

môn 

học

Tổng 

số tín 

chỉ tích 

lũy

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh 

10 CH1702002 Dương Minh Chiến Nam 0'4/12/1993 Vũng Tàu Kinh

629/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

04/09/2017

8.48.02.01 7.45 62 TC

ĐGNL - 

ĐHKHTN 119

28/QĐ-

ĐHCNTT
22-01-2019

Nhận dạng vân 

mạch máu lòng bàn 

tay dựa vào đặc 

trưng hướng đường 

vân cục bộ

18 TC 11-12-2020 7.80 PGS.TS

Lê 

Hoàng 

Thái

Trường 

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

CNTT 

11 CH1702012 Dương Phi Long Nam 25/12/1989 TPHCM Kinh

629/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

04/09/2017

8.48.02.01 8.90 62 TC

ĐGNL - 

ĐHKHTN 120

521/QĐ-

ĐHCNTT
25-08-2020

Phát hiện đội tượng 

bảng trong tài liệu 

dạng ảnh sử dụng 

phương pháp học 

sâu.

18 TC 25-02-2021 9.40 TS

Nguyễn 

Tấn 

Trần 

Minh 

Khang

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

CNTT 

12 CH1802044
Lê Minh 

Khánh
Hội Nữ 18/08/1995 Trà Vinh Kinh

871/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

20/12/2018

8.48.02.01 8.54 60 TC

ĐGNL - 

ĐHKHTN 110
521/QĐ-

ĐHCNTT 
25/08/2020

Phương pháp triển 

khai các mô hình 

học sâu hoạt động 

như dịch vụ trên 

các nút mạng trong 

tính toán cạnh.

25 TC 11-12-2020 9.0 PGS.TS

Lê 

Trung 

Quân

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

CNTT 

13 CH1802049 Đặng Hùng Kiệt Nam 10/08/1995 Bình Định Kinh

871/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

20/12/2018

8.48.02.01 7.52 60 TC

ĐGNL - 

ĐHKHTN 99
32/QĐ-

ĐHCNTT 
14/01/2020

Nhận dạng vân 

lòng bàn tay dựa 

vào đặc trưng mã 

hướng cục bộ.

18 TC 11-12-2020 7.40 PGS.TS

Lê 

Hoàng 

Thái

Trường 

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

CNTT 

14 CH1801012 Võ Minh Quân Nam 15/12/1995 TPHCM Kinh

458/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

14/08/2018

8.48.01.01 8.24 60 TC

ĐGNL - 

ĐHKHTN 143
169/QĐ-

ĐHCNTT 
28/04/2020

Áp dụng kỹ thuật 

học sâu vào bài 

toán an toàn 

thương hiệu dựa 

trên hình ảnh

18 TC 26-01-2021 9.30 TS
Cao Thị 

Nhạn

Trường ĐH 

CNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

KHMT

KHÓA 2018



Tên 

CC
Điểm Số QĐ Ngày

Học 

hàm, 

học vị

Họ và 

tên

Đơn vị công 

tác

Cán bộ hướng dẫn

Ghi chú

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ

Quyết định giao đề tài 

luận văn
Tên đề tài

 Luận văn

Số tín 

chỉ
Ngày bảo vệ

Điểm 

bảo vệ
Nơi sinh

Dân 

tộc

Quyết định 

trúng tuyển
Mã ngành

Điểm 

TB 

môn 

học

Tổng 

số tín 

chỉ tích 

lũy

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh 

15 CH1801014 Nguyễn Ngọc Thanh Nam 02/03/1993 TPHCM Kinh

458/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

14/08/2018

8.48.01.01 8.5 62 TC IELTS 7.5
169/QĐ-

ĐHCNTT 
28/04/2020

Mô hình học sâu 

dự đoán tình hình 

kẹt xe sử dụng 

nhiều nguôn 2quan 

trắc dữ liệu đô thị.

25 TC 14-11-2020 9.50 TS

Đào 

Minh 

Sơn

Trường ĐH 

CNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

KHMT

16 CH1801018 Trần Hoàng Lộc Nam 06/03/1995 Đồng Nai Kinh

458/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

14/08/2018

8.48.01.01 60 TC IELTS 6.5
169/QĐ-

ĐHCNTT 
28/04/2020

Phương pháp xác 

định ảnh khiêu dâm 

bằng phát hiện đối 

tượng

25 TC 14-11-2020 9.10 PGS.TS
Vũ Đức 

Lung

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

KHMT

17 CH1801041 Nguyễn Đức Vũ Nam 19/11/1996 Đà Nẵng Kinh

872/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

20/12/2018

8.48.01.01 8.47 62 TC

ĐGNL - 

ĐHKHTN 108
529/QĐ-

ĐHCNTT 
26/08/2020

Mô hình học đồng 

thời cho tách từ và 

phân tích cú pháp 

thành tố tiếng Việt

25 TC 26-01-2021 9.30 TS

Nguyễn 

Lưu 

Thùy 

Ngân

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-

HCM

Ngành 

KHMT

Tổng cộng: 17 HV (KHMT: 05, CNTT: 12)

Khóa 2016 : 08 (KHMT: 00, CNTT: 08)

Khóa 2017 :  03 (KHMT: 01, CNTT: 02)

Khóa 2018 :  06 (KHMT: 04, CNTT: 02)


